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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông P ạm Văn Tuệ 

Cá  Thẩm phán: - Ông Lộc Sơn T á  

                           - B  N uyễn T ị M n  T ùy 

- Thư ký phiên toà: B  Nguyễn Thị Thanh Xuân–Thư ký Tòaán nhân dân 

tỉn  Lạn  Sơn. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tham gia phiên 

toà:B  N uyễn T ị N ọc An  - K ểm sát v ên. 

Ngày 24 tháng 12 năm 2020 tạ  trụ sở Tòa án n ân dân tỉn  Lạn  Sơn xét 

xử p úc t ẩm côn  k a  vụ án t ụ lý số 10/2020/HNGĐ - PT ngày 19 tháng 10 

năm 2020v  “Ly hôn,chia t   sản c un  k   ly  ôn . 

Do Bản án hôn nhân và gia đìn  sơ t ẩm số:09/2020/HNGĐ-ST ngày 10 

tháng 8 năm 2020của To  án n ân dân t  n  p ố L, tỉn  Lạn  Sơn bị k án  cáo. 

T eo Quyết địn  đưa vụ án ra xét xử p úc t ẩm số 11/2020/QĐ-PT ngày 

25 tháng 11 năm 2020 v  Quyết địn   oãn p  ên tòa số 03/2020/QĐ-PT ngày 15 

t án  12 năm 2020,   ữa các đươn  sự: 

- Nguyên đơn: Ông Bù  Đôn  S, s n  năm 1955; địa chỉ: Số 2A, ngõ 167, 

đườn  T, p ường T, thành phố L, tỉnh Lạn  Sơn. Có mặt. 

- Bị đơn:Bà Dươn  T ị N, s n  năm 1964; địa chỉ: Số 2A, ngõ 167, 

đườn  T, p ường T, thành phố L, tỉnh Lạn  Sơn. Có mặt. 

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn:Ôn  Tăn  N ọc Q; địa chỉ: Số 

69, Vũ Trọng Phụn , Căn  ộ 1908B, Rivera Park, quận T, thành phố Hà Nội. 

Vắng mặt. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn:Ông Nguyễn Xuân T 

– Luật sư của Công ty luật TNHH HQ thuộc Đo n luật sư t  n  p ố Hà Nộ ; địa 

chỉ: Số 03, n õ 50, đườn  Đặng Thùy T, p ường DV, quận C, thành phố Hà 

Nội. Có mặt. 
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- Người làm  hứng:  

 + Ôn  Bù  Kỳ Đ, s n  năm 1962; địa c ỉ: Số 2, n õ 167, đườn  T, 

p ườn  T, t  n  p ố L, tỉn  Lạn  Sơn. Vắn  mặt. 

+ Bà Dươn  Hồn  H, s n  năm 1957, địa c ỉ: Số 84, Ấp P, xã P A, t ị xã 

BC, tỉn  Bìn  Dươn . Vắn  mặt. 

- Người kháng  áo: Bà Dươn  T ị N là bịđơn. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo đơn khở  kiện, ý kiến trình bày của cácđương sự và bảnán sơ thẩm, 

nộ  dun  vụ án được tóm tắt n ư sau: 

Ông Bù  Đôn  S kết  ôn vớ  b  Dươn  T ị N v o năm 1992, có đăn  ký 

kết  ôn tạ  Ủy ban n ân dân p ườn  Tam T an , t  n  p ố L, tỉn  Lạn  Sơn. 

T ờ    an đầu vợ c ồn  c un  sốn   òa t uận, sau một t ờ    an c un  sốn , 

đến năm 2017 do nảy s n  n   u mâu t uẫn k ôn  t ể   n  ắn được, từ đó vợ 

c ồn  sốn  ly t ân đến nay k ôn  còn quan tâm đến n au. Ôn  Bù  Đôn  S xác 

địn  tìn  cảm vợ c ồn  k ôn  còn nên ôn  yêu cầu Tòa án   ả  quyết được ly 

 ôn vớ  b  Dươn  T ị N.Bà Dươn  T ị N thừa nhận mối quan hệ vợ chồng với 

ông Bù  Đôn  S. Sau k   kết  ôn, t ờ    an đầu sốn   ạn  p úc, đến tháng 

9/2017  a  vợ c ồn  p át s n  mâu t uẫn do b  Dươn  T ị N p át   ện ôn  Bùi 

Đôn  S có quan  ệ vớ  b  N ữ T ị N a. Nay ông Bù  Đôn  S xin ly hôn bà 

Dươn  T ị N đồn  ý ly  ôn. 

V  con c un :Ông Bù  Đôn  S và bà Dươn  T ị N có một con c un  l  

Bù  Duy T  n , s n  n  y 10/5/1993 đã trưởn  t  n , k ôn  yêu cầu Tòa án 

  ả  quyết. 

V  tài sản chung của vợ chồng giữa ông Bù  Đôn  S và bà Dươn  T ị N 

đ u công nhận gồm những tài sản sau: 

Giá trị 01 ngôi nhà hai tần  xây năm 2002 có d ện tích là 65m
2
và 01 bếp 

xây năm 2011 d ện tích khoảng 12m
2 
đượcxây trên diện tíc  đất tại số 2A, ngõ 

167, đườn  T, p ường T, thành phố L.  

01 Chứng chỉ ti n gửi ghi danh số 072731, ngày 21/12/2018, trị giá 

50.000.000 đồng gửi tạ  N ân   n  TMCP Bưu đ ện Liên Việt, chi nhánh Lạng 

Sơn.  

Tài sản v  đồ dùng sinh hoạt tron    a đìn   ồm: 01 xe moto wave biển 

kiểm soát 12F3-1473; 01 xe moto Piagio Vespa biển kiểm soát:12P1- 6893; 01 

xe moto nhãn hiệu Honda biển kiển soát: 12F1-2592; 01 bức tranh gỗ hình quạt; 

02 bức tranh sứ; 01 tủ gỗ chùa; 01 tủ quần áo 2,4m;01 tủ quần áo 1,2m;01 tủ 

lệch 1,5m; 01 tủ ba buồn  1,45m; 01 lư v  02 con  ạc bằn  đồng; 01 tivi 

Panasonic; 01 tivi Sony;01 tủ lạnh Sanyo;01 máy giặt Sanyo; 02 lọ lộc bình 

bằng sứ cao 60 phân; 02 quạt tường; 02 quạt trần;02 đôn  ỗ cao 1,07m;02 đôn 

gỗ cao 55cm;01 đôn cao 70cm;02 tủ giầy;01   á sác ;02 đôn tròn  ỗ;01 bộ bàn 

phấn gỗ (gồm: b n,  ươn  v  đôn); 01 tran  c ữ "Tâm" bằng gỗ; 02 con công 
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bằn  đồn ; 01   ường gỗ 1,55m; 01   ường gỗ 1,20m; 01   ường gỗ 1,86m; 01 

bộ bàn ghế ăn xuân  òa; 01 lò vi sóng panasonic; 1 bộ bàn ghế khảm trai;03 ông 

tượng sứ tam đa + 02 bìn  sứ; 01 bức tranh sứ t ác nước, đón  k un   ỗ; 01 bàn 

l   ơ  nước; 14 k ay đá cảnh; 130 cây cảnh (gồm cây xan , s , đa, tùn  la 

hán...); 100 giỏ lan; 01 cây quất hồng bì.  

Ngo   ra còn một số t   sản k ác do  a  bên k a  k ôn  t ốn  n ất:  

D ện tíc  137,9 m
2 

thuộc thửa số 77, tờ bản đồ số 27, tọa tại số 2A, ngõ 

167, đườn  T, p ường T, thành phố L, tỉnh Lạn  Sơn đã được Ủy ban nhân dân 

thành phố L cấp Giấy chứng nhận quy n sử dụn  đất số AC 087629, ngày 

07/12/2007 đứng tên ông Bù  Đôn  S và bà Dươn  T ị N ông Bù  Đôn  S cho 

rằn  đất là tài sản riêng của ôn  được bố đẻ c o r ên  được thể hiện qua Giấy 

thừa kế được viết tay v o năm 2002, vì vậy, ông cho rằng không phải tài sản 

chung vợ chồng. 

Đối với số ti n 120.000.000 đồng trong Sổ tiết kiệm số 834763, ngày 

28/11/2018 tạ  N ân   n  T ươn  mại Cổ phần Bưu đ ện Liên Việt, chi nhánh 

Lạn  Sơn, b  Dươn  T ị N cho rằng là tài sản riêng của con trai Bùi Duy T, 

nguồn gốc ti n do được chị gái ruột của b  l  Dươn  Hồng Hóa cho cháu Bùi 

Duy T, bà chỉ giữ hộ con không phải là tài sản chung vợ chồng, bà. 

V  nợ c un : không có 

Theo lời khai của n ười làm chứng ông Bùi Kỳ Đ khai: Ông là em trai 

ruột của ông Bù  Đôn  S, sinh sống nhà sát cạnh nhà của ông Bù  Đôn  S.  

Khoảng từ năm 2015 ôn  t ấy cuộc sống vợ chồng ông Bù  Đôn  S mâu thuẫn 

vợ chồng hay cãi vã nhau và mâu thuẫn càng trầm trọng trong nhữn  năm  ần 

đây, ôn  có được chứng kiến v  can n ăn. N uyên n ân vợ chồng ông Bù  Đôn  

S và bà Dươn  T ị N mâu thuẫn là gì thì ông không biết, hiện nay bà Dươn  T ị 

N t ường xuyên vắng nhà, ông thấy hai vợ chồng ông Bù  Đôn  S hiện nay 

k ôn  còn quan tâm đến nhau nữa. V  tài sản: Ông Bùi Kỳ Đ cho biết diện tích 

đất tạ  địa chỉ số 2A, ngõ 167, đườn  T, p ường T, thành phố L, tỉnh Lạn  Sơn 

là tài sản riêng của ông Bù  Đôn  S vì đây l  t   sản (đất) được bố của ông là 

ông Bùi Thế Ngọc cho riêng anh trai ông là ông Bù  Đôn  S. Việc ông Bùi Thế 

N viết Giấy thừa kế đất v o năm 2002 l  để nếu bố ông có xảy ra việc gì thì các 

an  em tron    a đìn  sẽ không tranh chấp. 

Tại giấy xác nhận đ  ngày 26/6/2019 của b  Dươn  Hồng H, trình bày: 

Bà là chị gái ruột của bà Dươn  T ị N, trong nhữn  năm 2010, 2011, 2014 b  có 

cho em gái Dươn  T ị N tổng số ti n 425.000.000 đồn , tron  đó năm 2014 b  

đã c uyển khoản v  đưa t  n mặt cho bà Dươn  T ị N tổn  100.000.000 đồng, 

nhờ bà Dươn  T ị N giữ để hỗ trợ cháu Bùi Duy T trong thời gian học tập tại 

nước ngoài khi gặp k ó k ăn. 

Tạ  b ên bản xem xét t ẩm địn  tạ  c ỗ v  b ên bản địn    á t   sản n  y 

19/6/2020 v  xem xét t ẩm địn , đo đạc đất bằn  máy n  y 03/7/2020 xác địn  

được n ư sau: 
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Đất tran  c ấp   ữa ôn  Bù  Đôn  S và bà Dươn  T ị N t ực tế có d ện 

tích là 138,7m
2
, t uộc t ửa số 77, tờ bản đồ số 27, bản đồ địa c ín  p ườn  T, 

đã được Ủy ban n ân dân t  n  p ố L cấp   ấy c ứn  n ận quy n sử dụn  đất 

n  y 07/12/2007 đứn  tên ôn  Bù  Đôn  S và bà Dươn  T ị N (có tríc  đo k u 

đất kèm t eo). T eo b ên bản địn    á t   sản n  y 19/6/2020, Hộ  đồn  địn    á 

xác địn    á đất t eo   á t ị trườn  l  8.000.000đ/m
2
. G á trị đất l  

8.000.000đ/m
2 

x 138,7m
2
 = 1.109.600.000 đồn  (một tỷ một trăm l n  c ín tr ệu 

sáu trăm n  ìn đồn ). 

Trên đất có 01 n ô  n    a  tần  được xây dựn  năm 2002 (tần  một có 

d ện tíc  61,5m
2
 trị   á 125.853.000đv  tần   a  có d ện tíc  69,0m

2
 tổn  trị   á 

141.201.000đ); 01 n   bếp được xây dựn  năm 2011 có d ện tíc  16,28m
2
, trị 

  á 54.137.000đ; 01 má  tôn lợp năm 2011, có   á trị   á 448.000đv  sân được 

xây dựn  năm 2002 ( ết k ấu  ao); Tổn    á trị n  , vật k ến có   á trị l  

321.639.000 đồn  (ba trăm  a  mươ  mốt tr ệu sáu trăm ba mươ  c ín n  ìn 

đồn ). N  , đất có các p ía t ếp   áp n ư sau: P ía Đôn  bắc   áp vớ  b  Lươn  

T ị X, Đ o Văn M, Đ o Văn G, Đỗ T u H, Đỗ K m P ; P ía Đôn  nam   áp 

đườn  n õ; P ía Tây nam   áp đất ôn  Bù  Kỳ Đ; P ía tây bắc   áp nú  đá. 

V  cây cản  có 130 c ậu   á trị l  500.000đồn /c ậu x 100 c ậu = 

65.000.000đồn  (sáu mươ  lăm tr ệu đồn ). 

G ỏ  oa p on  lan có 100 c ậu   á trị l  100.000đồn /  ỏ x 100   ỏ = 

10.000.000đồn  (mườ  tr ệu đồn ). 

01 cây quất  ồn  bì   á trị 1.152.000 đồn  (một tr ệu một trăm năm mươ  

 a  n  ìn đồn ).  

01 tủ ba buồn  1,45m có   á trị 3.500.000 đồn  (ba tr ệu năm trăm n  ìn 

đồn ) v  01 b n l   ơ  nước trị   á 320.000đồn  (ba trăm  a  mươ  n  ìn đồn ). 

V  các t   sản k ác  ồm: 01 xe moto wave b ển k ểm soát 12F3-1473; 01 

xe môtô P a  o Vespa b ển k ểm soát:12P1- 6893; 01 xe moto n ãn   ệu Honda 

b ển k ểm soát: 12F1-2592; 01 bức tran   ỗ  ìn  quạt; 02 bức tran  sứ; 01 tủ  ỗ 

c ùa; 01 tủ quần áo 2,4m;01 tủ quần áo 1,2m;01 tủ lệc  1,5m; 01 lư v  02 con 

 ạc bằn  đồn ; 01 t v  Panason c; 01 t v  Sony;01 tủ lạn  Sanyo;01 máy   ặt 

Sanyo; 02 lọ lộc bìn  bằn  sứ cao 60 p ân; 02 quạt tườn ; 02 quạt trần;02 đôn 

 ỗ cao 1,07m;02 đôn  ỗ cao 55cm;01 đôn cao 70cm;02 tủ   ầy;01   á sác ;02 

đôn  ỗtròn ;01 bộ b n p ấn  ỗ ( ồm: b n,  ươn  v  đôn); 01 tran  c ữ "Tâm" 

bằn   ỗ; 02 con côn  bằn  đồn ; 01   ườn   ỗ 1,55m; 01   ườn   ỗ 1,20m; 01 

  ườn   ỗ 1,86m; 01 bộ b n   ế ăn xuân  òa; 01 lò v  són  panason c; 01 bộ 

b n   ế k ảm tra ;03 ôn  tượn  sứ tam đa + 02 bìn  sứ; 01 bức tran  sứ t ác 

nước, đón  k un   ỗ; 14 k ay đá cản . N ữn  t   sản trên đã  ết k ấu  ao Hộ  

đồn  địn    á k ôn  địn    á. 

Vớ  nộ  dun  vụ án n ư trên tạ  Bản án  ôn n ân v    a đìn  sơ t ẩm số 

09/2020/HNGĐ-ST ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Tòa án n ân dân t  n  p ố 

L, tỉn  Lạn  Sơn đã quyết địn : 
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Căn cứ v o Đ  u 55, 59, 62, 63 Luật Hôn n ân   a đìn ; K oản 4 Đ  u 147 

của Bộ luật Tố tụn  dân sự; k oản 5 Đ  u 27 N  ị quyết 326/2016/UBTVQH 

n  y 30/12/2016 quy địn  v  mức t u, m ễn,   ảm, t u nộp quản lý v  sử dụn  

án p í, lệ p í Tòa án. Xử: 
 

1. V  quan  ệ hôn nhân: Ông Bù  Đôn  S và bà Dươn  T ị N t uận tìn  ly 

hôn. 

2. V  con chung: Ông Bù  Đôn  S và bà Dươn  T ị N có 01 con chung là 

c áu Bù  Duy T  n , s n  năm 1993, đã trưởn  t  n . 

3. V  t   sản c un : C ấp n ận một p ần yêu cầu k ở  k ện của ôn  Bùi 

Đôn  S. T   sản c un  của Bù  Đôn  S và bà Dươn  T ị N được c  a n ư sau: 

 3.1 Ông Bù  Đôn  S được quy n quản lý, sử dụn   ồm: 01 (một) n ô  n   

02 tần  trên đất có d ện tíc  138,7m
2 
v  t   sản  ắn l  n vớ  đất t uộc t ửa số 77, 

tờ bản đồ số 27, tạ  địa c ỉ số 2A, n õ 167, k ố  6, p ườn  Tam T an , thành 

p ố L, đất đã được Ủy ban n ân dân t  n  p ố L cấp   ấy c ứn  n ận quy n sử 

dụn  đất đứn  tên ôn  Bù  Đôn  S và bà Dươn  T ị N ngày 07/12/2007 (có 

tríc  đo k u đất kèm t eo). N  , đất có các p ía t ếp   áp n ư sau: P ía Đông 

bắc   áp vớ  b  Lươn  T ị X, Đ o Văn M, Đ o Văn G, Đỗ T u H, Đỗ K m P; 

P ía Đôn  nam   áp đườn  n õ; P ía Tây nam   áp đất ôn  Bù  Kỳ Đ; Phía tây 

bắc   áp nú  đá (có tríc  đo k u đất kèm t eo). Ông Bù  Đôn  S có quy n v  

n  ĩa vụ t ực   ện quy n của n ườ  sử dụn  đất t eo quy địn  p áp luật. 

 Ông Bù  Đôn  S có trác  n  ệm trả c o b  Dươn  T ị N số t  n 

495.865.500đồn  (bốn trăm c ín mươ  năm tr ệu tám trăm sáu mươ  năm n  ìn 

năm trăm đồn ). 

Kể từ n  y có đơn yêu cầu t     n  án của n ườ  được t     n  án c o 

đến k   t     n  xon  tất cả các k oản t  n,   n  t án  bên p ả  t     n  án còn 

p ả  c ịu k oản t  n lã  của số t  n còn p ả  t     n  án tươn  ứn  vớ  t ờ    an 

c ưa t     n  án t eo lã  suất quy địn  tạ  k oản 2 Đ  u 357 của Bộ luật Dân sự. 

Ông Bù  Đôn  S được quy n quản lý, sử dụn  các t   sản k ác  ồm: 01 xe 

moto wave b ển k ểm soát 12F3-1473; 01 xe moto n ãn   ệu Honda b ển k ểm 

soát: 12F1-2592; 01 tủ  ỗ c ùa; 01 bức tran   ỗ  ìn  quạt; 01 tủ lệc  1,5m; 01 

tủ ba buồn  1,45m; 02 con  ạc bằn  đồn ; 01 t v  Sony;01 tủ lạn  Sanyo; 01 lọ 

lộc bìn  bằn  sứ cao 60 p ân; 01 quạt tườn ; 01 đôn  ỗ tròn; 01 quạt trần;02 

đôn  ỗ cao 1,07m;01 tủ   ầy;01   á sác ; 01   ườn   ỗ 1,55m; 01   ườn  1,2m; 

02 bìn  sứ; 07 k ay đá cản ; 65 cây cản  ( ồm: xan , s , đa, tùn  la  án...); 50 

  ỏ lan; 01 cây quất  ồn  bì. 

 3.2 Bà Dươn  T ị N được c  a t   sản c un  bằn    á trị số t  n l  

495.865.500đ (bốn trăm c ín mươ  năm tr ệu tám trăm sáu mươ  năm n  ìn năm 

trăm đồn ). 

01 (một) C ứn  c ỉ t  n  ử      dan  số 072731, n  y 21/12/2018 tạ  N ân 

  n  TMCP Bưu đ ện L ên V ệt, c   n án  Lạn  Sơn, trị   á 50.000.000 đồn , 

t  n lã  4.747.397 tổn  cộn  54.747.397đ (năm mươ  tư tr ệu bẩy trăm bốn mươ  
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bẩy n  ìn ba trăm c ín mươ  bẩy đồn ), đứn  tên b  Dươn  T ị N v  có được 

 ưởn  t  n lã  p át s n .  

65 cây cản  ( ồm: xan , s , đa, tùng la hán...) trị   á 5.000.000 đồn  v  50   ỏ 

lan, trị   á 32.500.000đồn ; 01 b n l   ơ  nước, trị   á 320.000 đồn . 

Bà Dươn  T ị N được quy n quản lý, sử dụn  các t   sản k ác  ồm: 01 xe 

môtô P a  o Vespa b ển k ểm soát:12P1- 6893; 01 bức tran  sứ; 01 tủ quần áo 

2,4m;01 lư; 01 t v  Panason c; 01 máy   ặt Sanyo; 01 lọ lộc bìn  bằn  sứ cao 60 

p ân; 01 quạt tườn ; 01 quạt trần;02 đôn  ỗ cao 55cm;01 đôn cao 70cm;01 tủ 

  ầy;01 đôn tròn  ỗ; 01 bộ b n p ấn  ỗ; 01 tran  c ữ "Tâm" bằn   ỗ; 02 con 

côn  bằn  đồn ; 01   ườn   ỗ 1,88m; 01 bộ b n   ế ăn xuân  òa; 01 bộ b n 

  ế k ảm tra ;01 bức tran  sứ t ác nước, đón  k un   ỗ; 07 k ay đá cản .  

3.3 Bà Dươn  T ị N có quy n lưu cư t ờ   ạn 06 t án , kể từ n  y 

10/8/2020; 

3.4 Tạm   ao c o ôn  Bù  Đôn  S quản lý, c ăm sóc cây cản ,   ỏ lan v  

các t   sản k ác t ờ    an từ n  y xét xử sơ t ẩm 10/8/2020 c o đến k   các bên 

t ực   ện xon  v ệc   ao n ận t   sản được c  a. 

N o   ra bản án sơ t ẩm còn tuyên v  án p í, c   p í tố tụn  v  quy n 

k án  cáo của các đươn  sự. 

 Ngày 24 tháng 8 năm 2020, bà Dươn  T ị N kháng cáo Bản án sơ t ẩm 

đ  n  ị cấp p úc t ẩm xem xét lạ  to n bộ Bản án sơ t ẩm số 09/2020/HNGĐ-

ST n  y 10 t án  8 năm 2020 v  phân chia tài sản. 

Tạ  p  ên tòa p úc t ẩm, bà Dươn  T ị N   ữ n uyên nộ  dung kháng 

cáo. Trong phần tranh luận, các đươn  sự đãt ỏa t uận được vớ  n au v  v ệc 

  ả  quyết vụ án, cụ thể như sau: 

V    á trị quy n sử dụn  đấtthỏa thuận như sau: Ông S đồn ý chia tỉ lệ 

4/6 c o b  N ọc được  ưởn  04 p ần, ông S có trác  n  ệm t an  toán   á trị 

c ên  lệc  c o b  N ọc v  Ông S được quy n quản lý, sử dụn  nhà đất tạ  số 

2A, n õ 167, đườn  Tam T an , t  n  p ố L, tỉn  Lạn  Sơn. 

V  các tài sản khác thỏa thuận như sau: 

Bà Dươn  T ị N được quy n quản lý, sử dụn  các t   sản  ồm:  

65 cây cản  ( ồm: xan , s , đa, tùn  la  án...) trị   á 5.000.000 đồn  v  50   ỏ 

lan, trị   á 32.500.000đồn ; 01 b n l   ơ  nước, trị   á 320.000 đồn . 

01 xe môtô P a  o Vespa b ển k ểm soát:12P1- 6893; 01 xe Honda BKS 

12F1 – 2592; 01 bức tran  sứ; 01 bức tran   ỗ  ìn  quạt; 01 tủ gỗ chùa; 01 tủ 

quần áo 2,4m;01 lư; 01 t v  Panason c; 01 máy   ặt Sanyo;01 lọ lộc bìn  bằn  sứ 

cao 60 p ân; 01 quạt tườn ; 01 quạt trần;01 đôn  ỗ cao 1,07cm; 01 đôn  ỗ cao 

55cm;01 đôn cao 70cm;01 tủ   ầy;01 đôn tròn  ỗ; 01 bộ b n p ấn  ỗ (  ồm bàn, 

gương, đôn); 01 con công bằn  đồn ; 01   ườn   ỗ 1,86m; 01 bộ b n   ế k ảm 

tra ;01 bức tran  sứ t ác nước, đón  k un   ỗ; 07 k ay đá cản ; 03 ôn  tượn  

sứ tam đa. 
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Ông Bù  Đôn  S được quy n quản lý, sử dụn  các t   sản k ác  ồm: 01 xe 

moto wave b ển k ểm soát 12F3-1473; 01 bức tranh sứ; 01 tủ ba buồn  1,45m; 

01 tủ 1,2m; 01 tủ lệc  1,5m; 02 con hạc bằn  đồn ; 01 t v  Sony;01 tủ lạn  

Sanyo;01 lọ lộc bìn  bằn  sứ cao 60 p ân; 01 quạt tườn ; 01 quạt trần; 01 đôn 

 ỗ cao 1,07m; 01 đôn  ỗ cao 55cm; 01 đôn gỗ tròn; 01 tủ   ầy;01   á sác ; 01 

tran  c ữ “Tâm  bằn  gỗ; 01 con Công bằn  đồn ; 02 con  ạc bằn  đồn ; 01 

  ườn   ỗ 1,55m; 01   ườn  gỗ1,2m; 01 bộ b n   ế ăn Xuân Hòa; 01 lò vi 

sóng; 02 bìn  sứ; 07 k ay đá cản ; 65 cây cản  ( ồm: xan , s , đa, tùn  la 

hán...); 50   ỏ lan; 01 cây quất  ồn  bì;  

V  chi phí tố tụn  đ  nghị giả  quyết theo quy địn  pháp luật. 

Ý kiếncủa n ườ  bảo vệ quy n lợ  ích: các đương sự đã tự thỏa thuận được 

vớ  nhau v  việc giả  quyết vụ án, nên không có ý kiến vì tôn trọn  quy n tự 

địn  đoạt của các đương sự. 

Đạ  d ện V ện k ểm sát n ân dân tỉn  Lạn  Sơn p át b ểu ý k ến tạ  p  ên 

tòa p úc t ẩm n ư sau: 

V  v ệc c ấp   n  p áp luật tố tụn : Quá trìn    ả  quyết vụ án, T ẩm 

p án, Hộ  đồn  xét xử, T ư ký tạ  p  ên tòa c ấp   n  đún  quy địn  của p áp 

luật tố tụn  dân sự v  trìn  tự, t ủ tục   ả  quyết vụ án. N uyên đơn, bị đơn đã 

t ực   ện đún  các quy n v  n  ĩa vụ của mìn  t eo quy địn  của Bộ luật Tố 

tụn  dân sự. 

V  nộ  dun : Đơn k án  cáo của bà Dươn  T ị N l m tron   ạn luật địn  

l   ợp lệ. Xét nộ  dun  k án  cáo: 

T eo t   l ệu  ồ sơ xác địn  ôn  Bù  Đôn  S và bà Dươn  T ị N kết  ôn 

năm 1992 tạ  UBND p ườn  T. Quá trìn  c un  sốn   ạn  p úc, đến năm 2017 

t ì p át s n  mâu t uẫn, vợ c ồn  k ôn  t n tưởn  n au. H ện nay ôn  b  đã 

sốn  ly t ân. Ông S yêu cầu Tòa án   ả  quyết c o ôn  b  được ly  ôn v  b  

N ọc đồn  ý. Ôn  b  k ôn  yêu cầu   ả  quyết v  con c un  v  nợ c un , c ỉ 

yêu cầu c  a t   sản l    á trị quy n sử dụn  đất, t   sản  ắn l  n vớ  đất tạ  số 

2A, n õ 167, đườn  T, t  n  p ố L v  một số t   sản k ác. Tuy nhiên,tạ  p  ên 

tòa p úc t ẩm  ôm nay, ôn  Bù  Đôn  S và bà Dươn  T ị N t ỏa t uận được 

vớ  n au v  v ệc   ả  quyết vụ án. 

Đ  n  ị Hộ  đồn  xét xử áp dụn  Đ  u 300 Bộ luật Tố tụn  dân sự 2015, 

côn  n ận sự t ỏa t uận của các đươn  sự, sửa bản án sơ t ẩm số 09/2020/DS-

ST n  y 10 t án  8 năm 2020 của Tòa án nhân dân t  n  p ố L, tỉn  Lạn  Sơn. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

[1] Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu trong hồ sơý kiến của các đương sự 

tạ  phiên tòa và ý kiến của Kiểm sát viên, Hộ  đồn  xét xử thấy rằn : 

[2]V  quan hệ hôn nhân: Bảnán sơ thẩm xử cho ông Bù  Đôn  S và bà 

Dươn  T ị N được ly hôn, bà Dươn  T ị N vàông Bù  Đôn  S đ u không có 

kháng cáo; Viện kiểm sát nhân dân không có kháng nghị nên quyếtđịn  v  phần 

n yđã có hiệu lực pháp luật. 
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[3]V  con chung: Ông Bù  Đôn  S và bà Dươn  T ị N có 01 con chung là 

Bùi Duy T, s n  năm 1993, đã trưởng thành nên Hộ  đồng xét xử không xem 

xét, giải quyết. 

[4] V  t   sản c un : B  Dươn  T ị N k án  cáo đ  n  ị Tòa án cấp p úc 

t ẩm xem xét c  a t   sản ly  ôn t eo quy địn  tạ  đ ểm a, b, d k oản 2 Đ  u 59 

Luật Hôn n ân v    a đìn  năm 2014 v  căn cứ v o đ ểm a, b, d k oản 4 Đ  u 7 

T ôn  tư l ên tịc  số 01/2016 của TANDTC – VKSNDTC v  “n uyên tắc   ả  

quyết t   sản của vợ c ồn  k   ly  ôn , Hộ  đồn  xét xử t ấy: 

[5] Tạ  p  ên tòa p úc t ẩm, b  Dươn  T ị N và ông Bù  Đôn  S đã thỏa 

thuận đượcvớ  nhau v  việc giả  quyết vụán. Hộ  đồn  xét xử xét t ấy v ệc t ỏa 

t uận   ữa ôn  Bù  Đôn  S và bà Dươn  T ị N l  tự n uyện, k ôn  v  p ạm 

đ  u cấm của luật v  k ôn  trá  đạo đức xã  ộ , áp dụn  k oản 1 Đ  u 70 Luật 

Hôn n ân   a đìn  côn  n ận sự t ỏa t uận, Hộ  đồn  xét xử căn cứĐi u 300 

Bộ luật Tố tụn  dân sự công nhận sự thỏa thuận của cácđương sự như sau:  

[6] V  đất t uộc t ửa đất số 77, tờ bản đồ số 27 tọa tại số 2A, ngõ 167, 

khố  6, p ường Tam Thanh, thành phố L, tỉnh Lạn  Sơn có d ện tíc  đo t ực tế 

là 138,7m
2 
đất. G á trị đất l  8.000.000đ/m

2 
x 138,7m

2
 = 1.109.600.000 đồn  

(một tỷ một trăm l n  c ín tr ệu sáu trăm n  ìn đồn ). Ông Bù  Đôn  S đồn ý 

t an  toán   á trị c ên  lệc  v    á trị t   sản c o b  Dươn  T ị N tỉ lệ 4/6 vớ số 

t  n là 1.109.600 x 4= 443.840.000 đồn . (bốn trăm bốn mươi ba triệu tám trăm 

bốn mươi ngàn đồn ) 

[7]Đố  vớ  n ô  n   ha  tần  được xây dựn  năm 2002 có d ện tíc  l  

65m
2
v  01 bếp xây năm 2011 d ện tíc  k oản  12m

2 
tổn  trị   á 321.639.000 

đồn  xây trên d ện tíc  đất tạ  số 2A, n õ 167, đườn  T, p ườn  T, t  n  p ố L, 

tỉn  Lạn  Sơnt ờ  đ ểm xây n ô  n   v  bếp có côn  sức của vợ c ồn  ôn  Bùi 

Đôn  S và bà Dươn  T ị N; 01 C ứn  c ỉ t  n  ử      dan  số 072731, n  y 

21/12/2018 tạ  N ân   n  TMCP Bưu đ ện L ên V ệt, c   n án  Lạn  Sơn, trị 

  á 50.000.000 đồn ; t  n lã  4.747.397; tổn  cộn  54.747.397 đồn  l  t   sản 

c un  vợ c ồn    ữa ôn  Bù  Đôn  S và bà Dươn  T ị N, ông Bù  Đôn  S 

được quy n quản lý, sử dụn  n   v  t   sản  ắn l  n vớ  đất, trả c o b  Dươn  

T ị N   á trị t   sản được c  a l  160.819.500 đồn . Trên đất còn có 01 cây quất 

 ồn  bì trị   á 1.152.000 đồn , ôn  Bù  Đôn  S được  ưởn  vàthanh toán cho 

bà Dươn  T ị N 1/2   á trị l  576.000 đồn ;Đố  vớ  số t  n bà Dươn  T ị N 

đan  đứn  tên c ứn  c ỉ     dan  số 072731, n  y 21/12/2018 tạ  N ân   n  

TMCP Bưu đ ện L ên V ệt bà Dươn  T ị N được t ếp tục quản lý, b  Dươn  T ị 

N, trả c o ôn  Bù  Đôn  S số t  n được c  a l  27.373.698đồn , n ưn  sẽ được 

trừ v o số t  n c ên  lệc    á trị quy n sử dụn  đất v  t   sản, côn  trìn  trên đất 

mà ông Bù  Đôn  S p ả  trả c o b  Dươn  T ị N. 

[8] Đố  vớ  t   sản và các đồ dùn  s n   oạt tron    a đìn : Ông Bù  Đôn  

S được quy n quản lý, sử dụng gồm:01 xe moto wave b ển k ểm soát 12F3-

1473; 01 bức tranh sứ; 01 tủ ba buồn  1,45m; 01 tủ 1,2m; 01 tủ lệc  1,5m; 02 

con hạc bằn  đồn ; 01 t v  Sony;01 tủ lạn  Sanyo;01 lọ lộc bìn  bằn  sứ cao 60 

p ân; 01 quạt tườn ; 01 quạt trần; 01 đôn  ỗ cao 1,07m; 01 đôn  ỗ cao 55cm; 
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01 đôn gỗ tròn; 01 tủ   ầy;01   á sác ; 01 tran  c ữ “Tâm  bằn  gỗ; 01 con 

Công bằn  đồn ; 02 con  ạc bằn  đồn ; 01   ườn   ỗ 1,55m; 01   ườn  

gỗ1,2m; 01 bộ b n   ế ăn Xuân Hòa; 01 lò vi sóng; 02 bìn  sứ; 07 k ay đá 

cản ; 65 cây cản  ( ồm: xan , s , đa, tùn  la  án...); 50   ỏ lan; 01 cây quất 

 ồn  bì;  

   [9] Bà Dươn  T ị N được quy n quản lý, sử dụn  các t   sản  ồm: 65 cây 

cản  ( ồm: xan , s , đa, tùn  la  án...) trị   á 5.000.000 đồn  v  50   ỏ lan, trị   á 

32.500.000đồn ; 01 b n l   ơ  nước, trị   á 320.000 đồn ; 01 xe môtô Piagio 

Vespa b ển k ểm soát:12P1- 6893; 01 xe Honda BKS 12F1 – 2592; 01 bức tran  

sứ; 01 bức tran   ỗ  ìn  quạt; 01 tủ gỗ chùa; 01 tủ quần áo 2,4m;01 lư; 01 t v  

Panason c; 01 máy   ặt Sanyo;01 lọ lộc bìn  bằn  sứ cao 60 p ân; 01 quạt 

tườn ; 01 quạt trần;01 đôn  ỗ cao 1,07cm; 01 đôn  ỗ cao 55cm;01 đôn cao 

70cm;01 tủ   ầy;01 đôn tròn  ỗ; 01 bộ b n p ấn  ỗ (  ồm bàn, gương, đôn); 01 

con công bằn  đồn ; 01   ườn   ỗ 1,86m; 01 bộ b n   ế k ảm tra ;01 bức tran  

sứ t ác nước, đón  k un   ỗ; 07 k ay đá cản ; 03 ôn  tượn  sứ tam đa. 

[10] Ý k ến của n ườ  bảo vệ quy n v  lợ  íc   ợp p áp của bị đơn được 

Hộ  đồn  xét xử c ấp n ận vì có cơ sở.  

[11] G á trị t   sản c un  ôn  Bù  Đôn  S được c  a  ồm: G á trị đất 

665.760.000đ +   á trị n  , t   sản  ắn l  n vớ  đất 160.819.500đ + 1/2 c ứn  

c ỉ t  n  ử  27.373.698đ +   á trị cây quất  ồn  bì 576.000đ +   á trị   ỏ lan 

5.000.000đ +   á trị cây cản  32.500.000đ +   á trị tủ 1.750.000đ +   á trị b n l  

 ơ  nước 160.000đ; tổn  cộn  l  893.939.198đồn .  

[12] G á trị t   sản c un  b  Dươn  T ị N được c  a  ồm: G á trị đất 

443.840.000đ +   á trị n  , t   sản  ắn l  n vớ  đất 160.819.500đ + 1/2 c ứn  

c ỉ t  n  ử  27.373.698đ +   á trị cây quất  ồn  bì 576.000đ +   á trị   ỏ lan 

5.000.000đ +   á trị cây cản  32.500.000đ + tủ 1.750.000đ +   á trị b n l   ơ  

nước 160.000đ = 672.019.198đồn . 

[13] Sau k   đố  trừ c ứn  c ỉ t  n  ử ; cây quất  ồn  bì, 01 tủ; tổn  cộn  

ông Bù  Đôn  S p ả  có trác  n  ệm trả c o b  Dươn  T ị N số t  n l  

(672.019.198đồn  - ½ c ứn  c ỉ     dan  t  n t ết k ệm l  27.373.698 đồn – giá 

trị cây cản ,   ỏ lan (b  Dươn  T ị N n ận bằn    ện vật trị   á 37.500.000 đ) + 

2.166.000đồn    á trị tủ, cây quất  ồn  bì) = 609.311.500đồn .  

[14] Do   á trị t   sản các đươn  sự được  ưởn  t ay đổ , nên cần xác địn  

lạ  c   p í tố tụn  m  các đươn  sự p ả  c ịu. 

[15]V  c   p í dân sự sơ t ẩm: căn cứ v o k oản 2 Đ  u 147, k oản 2 Đ  u 

148; đ ểm b k oản 5, đ ểm b k oản 7 Đ  u 27 N  ị quyết 

326/2016/UBTVQH14,Ông Bù  Đôn  S k ôn  p ả  c ịu án p í dân sự sơ t ẩm 

v  án p í dân sự sơ t ẩm có   á n ạc  do ôn  Bù  Đôn  S l  n ườ  cao tuổ  

t uộc trườn   ợp được m ễn án p í t eo quy địn  tạ  đ ểm đ k oản 1 Đ  u 12 

của N  ị quyết 326/2016/UBTVQH14 n  y 30/12/2016; Bà Dươn  Thị N được 

chia tài sản c un  l  672.019.198 đồn  (Sáu trăm bẩy mươ   a  tr ệu k ôn  trăm 

mười chín nghìn một trăm c ín mươ  tám đồng) nên phải chịu án phí dân sự có 
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giá ngạc  tươn  ứng với giá trị tài sản c un  được xác định lạilà 30.880.768 

đồn  (Ba mươ  tr ệu tám trăm tám mươ  n  ìn bẩy trăm sáu mươ  tám đồn ) để 

nộp v o N ân sác  N   nước. 

[16] V  án p í p úc t ẩm: Do cấp p úc t ẩm sửa Bản án sơ t ẩm nên bà 

Dươn  T ị N k ôn  p ả  c ịu án p í dân sự p úc t ẩm t eo quy định tại khoản 

2 Đ  u 29 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH ngày 14/12/2016 của Ủy ban T ường 

vụ Quốc hội. 

[17] Các p ần k ác của bản án sơ t ẩm v  án p í ly  ôn sơ t ẩm k ôn  có 

kháng cáo, kháng n  ị đã có   ệu lực p áp luật kể từ k    ết t ờ   ạn k áng cáo, 

k án  n  ị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ v o Đ  u 300, khoản 2 Đ  u 147, Đ  u 148 của Bộ luật Tố tụn  

dân sự năm 2015;Căn cứ v o Đ  u 55, 59, 62, 63 Luật Hôn n ân   a đìn ; Căn 

cứ đ ểm đ k oản 1 Đ  u 12, k oản 5 Đ  u 27, k oản 2 Đ  u 29 của N  ị quyết 

326/2016/UBTVQH14 n  y 30/12/2016 của Ủy ban T ườn  vụ Quốc  ộ  quy 

địn  v  mức t u, m ễn,   ảm, t u, nộp, quản lý v  sử dụn  án p í v  lệ p í Tòa 

án. 

Côn  n ận sự t ỏa t uận của các đươn  sự   ữa ôn  Bù  Đôn  S và bà 

Dươn  T ị N. Sửa một p ần Bản án  ôn n ân   a đìn  sơ t ẩm số 

09/2020/HNGĐ-ST n  y 10 t án  8 năm 2020 của Tòa án n ân dân t  n  p ố 

L, tỉn  Lạn  Sơn. Cụ t ể: 

1. V  quan  ệ  ôn n ân: Côn  n ận v ệc t uận tìn  ly  ôn   ữa ôn  Bùi 

Đôn  S và bà Dươn  T ị N. 

2. V  con chung: Ông Bù  Đôn  S và bà Dươn  T ị N có 01 con chung là 

c áu Bù  Duy T  n , s n  năm 1993, đã trưởn  t  n . 

3. V  t   sản c un :  

3.1 Ông Bù  Đôn  S được quy n quản lý, sử dụn   ồm: 01 (một) n ô  n   

02 tần  trên đất có d ện tíc  138,7m
2 
v  t   sản  ắn l  n vớ  đất t uộc t ửa số 77, 

tờ bản đồ số 27, tạ  địa c ỉ số 2A, n õ 167, k ố  6, p ườn  Tam T an , thành 

p ố L, đất đã được Ủy ban n ân dân t  n  p ố L cấp   ấy c ứn  n ận quy n sử 

dụn  đất đứn  tên ôn  Bù  Đôn  S và bà Dươn  T ị N ngày 07/12/2007 (có 

tríc  đo k u đất kèm t eo).  

Ông Bù  Đôn  S có trác  n  ệm trả c o b  Dươn  T ị N số t  n 

609.311.500 đồn  (sáu trăm l n  c ín tr ệu ba trăm mườ  một n  ìn năm 

trămđồn ). 

Kể từ n  y có đơn yêu cầu t     n  án của n ườ  được t     n  án c o đến 

k   t     n  xon  tất cả các k oản t  n,   n  t án  bên p ả  t     n  án còn p ả  

c ịu k oản t  n lã  của số t  n còn p ả  t     n  án tươn  ứn  vớ  t ờ    an c ưa 

t     n  án t eo lã  suất quy địn  tạ  k oản 2 Đ  u 357 của Bộ luật Dân sự. 
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Ông Bù  Đôn  S được quy n quản lý, sử dụn  các t   sản k ác  ồm: 01 xe 

moto wave b ển k ểm soát 12F3-1473; 01 bức tranh sứ;01 tủ ba buồn  1,45m; 

01 tủ 1,2m; 01 tủ lệc  1,5m; 02 con hạc bằn  đồn ; 01 t v  Sony;01 tủ lạn  

Sanyo;01 lọ lộc bìn  bằn  sứ cao 60 p ân; 01 quạt tườn ; 01 quạt trần; 01 đôn 

 ỗ cao 1,07m; 01 đôn  ỗ cao 55cm; 01 đôn gỗ tròn;01 tủ   ầy;01   á sác ; 01 

tranh c ữ “Tâm  bằn  gỗ; 01 con Công bằn  đồn ; 02 con  ạc bằn  đồn ; 01 

  ườn   ỗ 1,55m; 01   ườn  gỗ1,2m; 01 bộ b n   ế ăn Xuân Hòa; 01 lò vi 

sóng; 02 bìn  sứ; 07 k ay đá cản ; 65 cây cản  ( ồm: xan , s , đa, tùn  la 

hán...); 50   ỏ lan; 01 cây quất  ồn  bì; 

 3.2 Bà Dươn  T ị N được c  a t   sản c un  bằn    á trị số t  n l  

609.311.500 đồn  (sáu trăm l n  c ín tr ệu ba trăm mườ  một n  ìn năm 

trămđồn ). 

01 (một) C ứn  c ỉ t  n  ử      dan  số 072731, n  y 21/12/2018 tạ  N ân 

  n  TMCP Bưu đ ện L ên V ệt, c   n án  Lạn  Sơn, trị   á 50.000.000 đồn , 

t  n lã  4.747.397.000; tổn  cộn  54.747.397đ (năm mươ  tư tr ệu bẩy trăm bốn 

mươ  bẩy n  ìn ba trăm c ín mươ  bẩy đồn ), đứn  tên b  Dươn  T ị N và có 

được  ưởn  t  n lã  p át s n .  

Bà Dươn  T ị N được quy n quản lý, sử dụn  các t   sản  ồm:  

65 cây cản  ( ồm: xan , s , đa, tùn  la  án...) trị   á 5.000.000 đồn  v  50   ỏ 

lan, trị   á 32.500.000đồn ; 01 b n l   ơ  nước, trị   á 320.000 đồn . 

01 xe môtô P a  o Vespa b ển k ểm soát:12P1- 6893; 01 xe Honda BKS 

12F1 – 2592; 01 bức tran  sứ; 01 bức tran   ỗ  ìn  quạt; 01 tủ gỗ chùa; 01 tủ 

quần áo 2,4m;01 lư; 01 t v  Panason c; 01 máy   ặt Sanyo;01 lọ lộc bìn  bằn  sứ 

cao 60 p ân; 01 quạt tườn ; 01 quạt trần;01 đôn  ỗ cao 1,07cm; 01 đôn  ỗ cao 

55cm;01 đôn cao 70cm;01 tủ   ầy;01 đôn tròn  ỗ; 01 bộ b n p ấn  ỗ ( gồm bàn, 

gương, đôn); 01 con công bằn  đồn ; 01   ườn   ỗ 1,86m; 01 bộ b n   ế k ảm 

tra ;01 bức tran  sứ t ác nước, đón  k un   ỗ; 07 k ay đá cản ; 03 ôn  tượn  

sứ tam đa. 

4.  V  nợ c un : K ôn  có. 

5.  V  án p í: Ông Bù  Đôn  S k ôn  p ả  c ịu án p í dân sự sơ t ẩm v  

án p í dân sự sơ t ẩm có   á n ạc  đố  vớ    á p ần t   c un  được c  a, do ông 

Bù  Đôn  S t uộc trườn   ợp được m ễn án p í t eo quy địn  tạ  đ ểm đ k oản 1 

Đ  u 12 của N  ị quyết số 326/2016/UBTVQH14 n  y 30/12/2016 của Uỷ ban 

t ườn  vụ Quốc  ộ  k oá 14 quy địn  v  mức t u, m ễn,   ảm, t u, nộp, quản lý v  

sử dụn  án p í v  lệ phí Tòa án. 

Bà Dươn  T ị N c ịu án p í dân sự sơ t ẩm có   á n ạc  l  30.880.768 

đồn  (Ba mươ  tr ệu tám trăm tám mươ  n  ìn bảy trăm sáu mươ  tám đồn ) để 

nộp v o N ân sác  N   nước. 

6. V  c   p í tố tụn : Ôn  Bù  Đôn  S và bà Dươn  T ị N p ả  c ịu lệ p í 

xem xét, t ẩm địn  tạ  c ỗ, địn    á t   sản: 4.300.000 đồn ; đo đạc bằn  máy 

t eo quy địn  của p áp luật số t  n 4.999.000 đồn ; tổn  cộn  l  9.300.000 
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đồn ; mỗ  n ườ  p ả  c ịu tươn  ứn  vớ  p ần t   sản được c  a, ôn  Bù  Đôn  

S p ả  c ịu số t  n l  5.580.000 đồn . B  Dươn  T ị N p ả  c ịu tươn  ứn  vớ  

số t   sản được c  a l  3.720.000 đồn . Ôn  Bù  Đôn  S và bà Dươn  T ị N 

mỗ  n ườ  đã nộp tạm ứn  c   p í xem xét t ẩm địn  v  địn    á t   sản, đo đạc 

bằn  máy l  5.000.000 đồn ; ôn  Bù  Đôn  S p ả  có trác  n  ệm  o n trả cho 

bà Dươn  T ị N số t  n là 580.000 đồn .  

7. Án phí dân sự phúc thẩm 

Bà Dươn  T ị N không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm, hoàn trả lại  

300.000 đồng cho bà Dươn  T ị N theo biên lai thu ti n tạm ứng án phí phúc 

thẩm AA/2015/0002365 ngày 03/9/2020 tại Chi cục thi hành án dân sự thành 

phố L, tỉnh Lạn  Sơn. 

Các quyết định khác của Bản án sơ t ẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Trường hợp bản án, quyết địn  được t     n  t eo quy định tạ  Đ  u 2 

Luật Thi hành án dân sự t ì n ườ  được thi hành án dân sự, n ười phải thi hành 

án dân sự có quy n thỏa thuận thi hành án, quy n yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế t     n  án t eo quy định tạ  các Đ  u 6, 7 và 9 

Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu t     n  án được thực hiện t eo quy định tại 

Đ  u 30 Luật thi hành án dân sự. 

    Bản án p úc t ẩm có   ệu lực p áp luật kể từ n  y tuyên án (24/12/2020). 

 
Nơi nhận: 
- TAND cấp cao; 

- VKSND cấp cao; 
- VKSND tỉn  Lạn  Sơn; 
- TAND t  n  p ố L; 

- C   cục THADS t  n  p ố L; 

- Các đươn  sự;  

- N ườ  ĐDHP của các đươn  sự;  

- N ười BVQLIHP của đươn  sự; 

- Lưu: Hồ sơ; HCTP; TDS; KTNV v  

THA. 

                                        

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Tuệ 

 

 

 


